
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

  
Số:    3720       /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày    31    tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Tân 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính 
phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 
của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân tại Tờ trình số 
387/TTr-UBND và Tờ trình số 388/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Tân, cụ thể như 
sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 36 người (gồm: Xã Sơn Mỹ: 19 người, xã 
Sông Phan: 16 người và xã Tân Phúc: 01 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 54.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi bốn triệu 
đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Trang. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

1 Trương Thị Châu 21/10/1993 261293701
Thôn 4-Sơn 

Mỹ
Bán quán ăn

Quán Huy Hoàng, 

Cam Bình, Tân 

Phước, Lagi

1.500.000

2 Trương Thị Thước 20/06/1976 060176004189
Thôn 4-Sơn 

Mỹ
Bán quán ăn

Quán Huy Hoàng, 

Cam Bình, Tân 

Phước, Lagi

1.500.000

3 Nguyễn Hùng 15/08/1981 045081005190
Thôn 4-Sơn 

Mỹ
Thợ hồ

Xây Khách San ở 

Cam Bình, Tân 

Phước, Lagi

1.500.000

4 Phan Thị Thúy Linh 10/06/1970 045170008953
Thôn 1-Sơn 

Mỹ
Bán quán ăn

Quán Ngọc Vy ,Cam 

Bình, Tân Phước, 

Lagi

1.500.000

5 Trần Đình Hưng 06/09/1989 060089013095
Thôn 1-Sơn 

Mỹ

Nhân viên phục 

vụ ăn uống

Quán Ngọc Vy ,Cam 

Bình, Tân Phước, 

Lagi

1.500.000

6 Mai Yêm 12/12/1973 045073003675
Thôn 4-Sơn 

Mỹ

Nhân viên phục 

vụ ăn uống

Quán Thủy Lại,, Tân 

Phước, Lagi
1.500.000

7 Nguyễn Thị Kim Nga 1969 260555862
Thôn 4-Sơn 

Mỹ
Bán chè

Chợ Tân Phước, Lagi, 

Bình Thuận
1.500.000

8 Dương Thị Ngọc Liên 07/03/1962 261493303
Thôn 4-Sơn 

Mỹ
Bán cá

Chợ Tân Phước, Lagi, 

Bình Thuận
1.500.000

Năm sinh

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Nơi làm việc

Ghi 

chú

Số

TT

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Nơi ở hiện tại
Số CMND/

Thẻ căn 

cước

 công dân

Họ và tên

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ SƠM MỸ - HUYỆN HÀM TÂN

(Kèm theo Quyết định số 3720   /QĐ-UBND ngày     31     tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ tên)

Công việc

chính trước

 khi mất

việc làm



Nam Nữ Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

Năm sinh

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Nơi làm việc

Ghi 

chú

Số

TT

Nơi ở hiện tại
Số CMND/

Thẻ căn 

cước

 công dân

Họ và tên
Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ tên)

Công việc

chính trước

 khi mất

việc làm

9 Bùi Thị Xuân Hà 29/06/1970 049170007338
Thôn 4-Sơn 

Mỹ
Bán rau cải

Chợ Tân Phước, Lagi, 

Bình Thuận
1.500.000

10 Lê Thị Thạnh 10/11/1953 045153005348
Thôn 4-Sơn 

Mỹ
Bán rau củ quả

Chợ Tân Phước, Lagi, 

Bình Thuận
1.500.000

11 Trương Thị Hảo 07/03/1946 260155179
Thôn 4-Sơn 

Mỹ

Bán mít non, 

rau củ quả

Chợ Tân Phước, Lagi, 

Bình Thuận
1.500.000

12 Nguyễn Thị Bé 01/01/1974 260798710
Thôn 4-Sơn 

Mỹ
Bán cá

Chợ Tân Phước, Lagi, 

Bình Thuận
1.500.000

13 Nguyễn Thị Vinh 09/08/1966 045166004977
Thôn 4-Sơn 

Mỹ
Bán cá

Chợ Tân An, Lagi, 

Bình Thuận
1.500.000

14 Trần Thị Kham 01/01/1955 260155080
Thôn 4-Sơn 

Mỹ
Bán mít non

Chợ Tân Phước, Lagi, 

Bình Thuận
1.500.000

15 Nguyễn Thị Nỡ 08/01/1968 260555451
Thôn 3-Sơn 

Mỹ

Nhân viên phục 

vụ ăn uống

Quán Hương Nguyên, 

Cam Bình, Tân 

Phước, Lagi

1.500.000

16 Nguyễn Thị Thanh Vân 23/06/1975 261277150
Thôn 4-Sơn 

Mỹ

Nhân viên phục 

vụ ăn uống

Quán Ánh Châu, Cam 

Bình, Tân Phước, 

Lagi

1.500.000

17 Lê Thị Hồng 10/10/1970 045170006268
Thôn 4-Sơn 

Mỹ

Nhân viên phục 

vụ ăn uống

Quán Thủy Lại, Tân 

Phước, Lagi
1.500.000

18 Nguyễn Thị Minh Nhạn 24/05/1905 260622912
Thôn 4-Sơn 

Mỹ
Bán trái cây

Chợ Tân Phước, Lagi, 

Bình Thuận
1.500.000

19 Tạ Thị Nga 01/01/1974 060174006293
Thôn 4-Sơn 

Mỹ
Bán cá

Chợ Tân Phước, Lagi, 

Bình Thuận
1.500.000



Nam Nữ Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

Năm sinh

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Nơi làm việc

Ghi 

chú

Số

TT

Nơi ở hiện tại
Số CMND/

Thẻ căn 

cước

 công dân

Họ và tên
Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ tên)

Công việc

chính trước

 khi mất

việc làm

28.500.000

Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng.

Tổng cộng: 19 người

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 19 người; Số tiền: 28.500.000.000 đồng; 



Nam Nữ Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

1 24.000.000

1
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai
1965 261403299

Thôn 1-Đức Tín-

Đức Linh

Thôn Tân 

Quang-

Sông Phan

Bán lẻ xổ số lưu 

động

Khu vực Sông Phan -

Hàm Tân
1.500.000

2 Phan Thị Nam 01/01/1956 260796667
Thôn Tân Hòa - 

Sông Phan

Bán lẻ xổ số lưu 

động

Khu vực Sông Phan -

Hàm Tân
1.500.000

3 Lê Thị Phận 1932
Thôn Tân Hòa - 

Sông Phan

Bán lẻ xổ số lưu 

động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000

Mất 

CMND

4
Nguyễn Thị Thu 

Sương
1968 361184024

Tân Long-Phụng 

Hiệp-Hậu Giang

Thôn An 

Bình-Sông 

Phan

Bán lẻ xổ số lưu 

động

Khu vực An Bình - 

Sông Phan-Hàm Tân
1.500.000

5 Đào Thị Duyên 1960 260465169
Thôn An Bình - 

Sông Phan

Bán lẻ xổ số lưu 

động

Khu vực An Bình - 

Sông Phan-Hàm Tân
1.500.000

6 Lê Chính 1960
Thôn An Bình - 

Sông Phan

Bán lẻ xổ số lưu 

động

Khu vực An Bình - 

Sông Phan-Hàm Tân
1.500.000

Mất 

CMND

7 Nguyễn Văn Vũ 03/02/1956
Thôn An Bình - 

Sông Phan

Bán lẻ xổ số lưu 

động

Khu vực An Bình - 

Sông Phan-Hàm Tân
1.500.000

Mất 

CMND

8 Nguyễn Thị Nhành 13/06/1967 060167005496
Thôn An Bình - 

Sông Phan

Bán lẻ xổ số lưu 

động

Khu vực An Bình - 

Sông Phan-Hàm Tân
1.500.000

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Nơi làm việc Ghi chú

Số

TT

Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ và tên)

Xã Sông Phan: 16 người

Công việc

chính trước

 khi mất

việc làm

(Kèm theo Quyết định số    3720    /QĐ-UBND ngày     31    tháng  12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Năm sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Nơi ở hiện tạiSố CMND/

Thẻ căn 

cước

 công dân

Họ và tên

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TẠI XÃ SÔNG PHAN VÀ XÃ TÂN PHÚC - HUYỆN HÀM TÂN



Nam Nữ Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Nơi làm việc Ghi chú

Số

TT

Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ và tên)

Công việc

chính trước

 khi mất

việc làm

Năm sinh Nơi ở hiện tạiSố CMND/

Thẻ căn 

cước

 công dân

Họ và tên

9 Nguyễn văn Minh 10/10/1965 260859580
Thôn An Bình - 

Sông Phan
Bán hàng rong

Khu vực An Bình - 

Sông Phan-Hàm Tân
1.500.000

10 Phan Thị Kim Vân 1969 261406084
Thôn An Bình - 

Sông Phan
Bán hàng rong

Khu vực An Bình - 

Sông Phan-Hàm Tân
1.500.000

11 Trần Thị Xuân Hồng 09/11/1983 261659795
Thôn An Bình - 

Sông Phan

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống
Chợ Lagi 1.500.000

12 Nguyễn Thị Lan 11/11/1952 060152003509
Thôn An Bình - 

Sông Phan

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống
Chợ Lagi 1.500.000

13 Nguyễn Thị Chút 07/05/1968 261497435
Thôn An Bình - 

Sông Phan

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống
Chợ Phan Thiết 1.500.000

14 Hà Thị Mỹ Hoa 29/06/2001 261600461
Thôn An Bình - 

Sông Phan

Nhân viên hớt tóc 

máy lạnh

Tiệm tóc Tiến - 

phường Phước hội 

Lagi

1.500.000

15 Nguyễn Thị Vân 02/11/1962 260160163
Thôn Tân Hưng - 

Sông Phan

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống
Chợ Lagi 1.500.000

16 Đỗ Thị Minh Diệu 04/04/1984 261604189
Thôn Tân Quang - 

Sông Phan

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống
Chợ Phan Thiết 1.500.000

2 1.500.000

17 Đỗ Thị Anh 14/05/1954 049154005666 Thôn 2-Tân Phúc
Bán lẻ vé số lưu 

động
Chợ Tân Phúc 1.500.000

25.500.000Tổng công: 17 người

Xã Tân Phúc: 01 người

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 17 người; Số tiền: 25.500.000 đồng; 

Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng.



Nam Nữ Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Nơi làm việc Ghi chú

Số

TT

Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ và tên)

Công việc

chính trước

 khi mất

việc làm

Năm sinh Nơi ở hiện tạiSố CMND/

Thẻ căn 

cước

 công dân

Họ và tên




